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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật:
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên dự toán mua sắm: Dự toán mua sắm các mặt hàng lĩnh vực y tế thuộc nguồn kinh phí chi An ninh và trật tự an toàn xã hội năm 2025.
- Nội dung của gói thầu: Gói thầu số 6: Cơ số hóa chất, vật tư, dụng cụ y tế phòng, chống lụt bão.
Gói thầu gồm 02 phần:
+ Phần 1: Cơ số hóa chất, vật tư y tế phòng, chống lụt bão
+ Phần 2: Cơ số dụng cụ y tế phòng, chống lụt bão
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Phần 1: Cơ số hóa chất, vật tư y tế phòng, chống lụt bão
Số lượng: 1.000 cơ số. Danh mục chi tiết gồm:
	TT
	Danh mục 
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng/ 01 cơ số
	Số lượng/ 1.000 cơ số

	1
	Bông y tế
	Chất liệu: 100% bông tự nhiên​, có sợi mảnh, mềm mịn, màu trắng tự nhiên, không dùng chất tạo màu trắng, không mùi; Có khả năng thấm hút nhanh; được tiệt trùng đóng trong túi kín. Quy cách đóng gói: 10g/gói; Tiêu chuẩn chất lượng nhà sản xuất: ISO 13485
	Gói
	1
	1.000

	2
	Băng thun
	Cấu tạo: Chất liệu sợi cotton se tròn hoặc polyester kết hợp với sợi cao su tự nhiên. Độ bền dãn đứt: ≥ 300 N. Băng màu trắng đến trắng ngà, không lẫn các sợi khác và các tạp chất cứng, vải mềm mịn, có độ đàn hồi cao. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng; Có móc cài bằng nhôm hoặc thép không gỉ để cố định băng, số lượng ≥ 03 móc; Kích thước: ≥ (10cm x 4,5m) (độ dài kéo dãn). Quy cách đóng gói: 1 cuộn/gói.
Tiêu chuẩn chất lượng nhà sản xuất: ISO 13485
	Cuộn
	2
	2.000

	3
	Găng tay y tế vô trùng
	Găng tay vô trùng dùng trong phẫu thuật, thủ thuật; Có phủ bột chống dính; Chất liệu: cao su tự nhiên, có màu trắng kem của cao su tự nhiên; Đóng gói: 01 đôi/ 01 túi; Kích thước: cỡ số 7,5; Tiêu chuẩn chất lượng nhà sản xuất: ISO 13485. Quy cách đóng gói: Túi 1 đôi
	Đôi
	2
	2.000

	4
	Tinh dầu bạc hà + Menthol + Methyl salycilat + Camphor + Eucalyptol + Tinh dầu Lavender + Tinh dầu đinh hương
	- Nồng độ, hàm lượng: 0,075g+ 0,55g+0,45g+ 0,05g + 0,12g + 0,45g+ 0,005g 
- Quy cách, dạng bào chế: Chai 2,5ml, dung dịch, hộp 1 chai/lọ
	Chai/lọ
	25
	25.000

	5
	Dầu xua muỗi (Diethyl toluamide)
	- Nồng độ, hàm lượng: 15%/30ml
- Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30ml
	Lọ
	1
	1.000

	6
	Bao bì, công đóng gói
	Đóng gói chắc chắn, kích thước phù hợp với số lượng hàng có trong danh mục, đảm bảo trong quá trình vận chuyển và bảo quản, dễ mang vác khi sử dụng. Trong mỗi cơ số có bảng danh mục chi tiết (ghi rõ tên hàng, số lượng, tên nhà sản xuất và thời gian bảo hành hoặc hạn dùng của từng khoản hàng).
Các khoản hàng trong danh mục cơ số được đóng gói riêng từng khoản trong một bao bì riêng biệt chuyên dụng y tế, dễ xé mở bằng tay, bảo quản tốt. 
   Tất cả đựng trong thùng carton 3 lớp sóng.
       Ngoài thùng carton có nhãn ghi:
BỘ CÔNG AN
CỤC Y TẾ
CƠ SỐ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
Số lượng: 01 cơ số
ĐÓNG GÓI NĂM …
	Cơ số
	1
	1.000


2. Phần 2: Cơ số dụng cụ y tế phòng, chống lụt bão
Số lượng: 400 cơ số. Danh mục chi tiết gồm:
	TT
	Danh mục 
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng/ 01 cơ số
	Số lượng/ 400 cơ số

	1
	Bơm kim tiêm dùng một lần loại 5ml
	- Cấu tạo: Bơm tiêm nhựa liền kim (kim tiêm có thể tháo rời). Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa PP y tế bề mặt nhẵn bóng đảm bảo độ trong, dễ dàng xem được liều lượng, nhẵn bóng, không cong vênh, không có bavia. Kim làm bằng thép không gỉ, vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ. Thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
- Sản phẩm được tiệt trùng.
- Tiêu chuẩn nhà sản xuất: Đạt ISO 13485
	Cái 
	20
	8.000

	2
	Bơm kim tiêm dùng một lần loại 10ml
	- Cấu tạo: Bơm tiêm nhựa liền kim (kim tiêm có thể tháo rời). Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa PP y tế bề mặt nhẵn bóng đảm bảo độ trong, dễ dàng xem được liều lượng, nhẵn bóng, không cong vênh, không có bavia. Kim làm bằng thép không gỉ, vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ.  Thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.  
- Sản phẩm được tiệt trùng.
- Tiêu chuẩn nhà sản xuất: Đạt ISO 13485
	Cái 
	20
	8.000

	3
	Nhiệt kế y tế
	- Công dụng: Đo nhiệt độ cơ thể
- Có vạch chia độ từ 35°C - 42°C.
- Tiêu chuẩn nhà sản xuất: Đạt ISO 13485
	Cái 
	1
	400

	4
	Kẹp mạch máu cong, không mấu 
	- Loại kẹp mạch máu cong, không mấu; 
- Chất liệu: thép không gỉ;
- Kích thước: dài ≥ 16cm; 
- Tiêu chuẩn nhà sản xuất: Đạt ISO 13485
	Cái 
	1
	400

	5
	Kẹp cong có mấu và khóa hãm 
	- Loại kẹp cong có mấu và khóa hãm
- Chất liệu thép không gỉ 
- Kích thước: dài ≥ 16cm
- Tiêu chuẩn nhà sản xuất: Đạt ISO 13485
	Cái 
	1
	400

	6
	Kẹp phẫu tích
(Nỉa phẫu tích)
	- Chất liệu: thép không gỉ
- Kích thước: dài ≥ 16cm
-Tiêu chuẩn nhà sản xuất: Đạt ISO 13485
	Cái 
	1
	400

	7
	Kéo thẳng tù
	- Loại kéo thẳng, mũi tù
- Chất liệu thép không gỉ 
- Kích thước: dài ≥ 16cm
- Tiêu chuẩn nhà sản xuất: Đạt ISO 13485
	Cái 
	1
	400

	8
	Kìm mang kim
	- Chất liệu: thép không gỉ
- Kích thước: dài ≥ 16cm; 
-Tiêu chuẩn nhà sản xuất: Đạt ISO 13485
	Cái 
	1
	400

	9
	Kim liền chỉ khâu
	- Loại chỉ không tiêu sợi đơn Nylon/Polyamide. Chỉ khâu loại 2.0, dài ≥ 75cm.
- Loại kim: kim tam giác 3/8, dài 24- 26mm, làm bằng thép không gỉ. 
- Đóng gói bằng giấy bền dai, chống rách, kháng khuẩn.
- Tiêu chuẩn nhà sản xuất: Đạt ISO 13485
	Sợi
	2
	800

	10
	Thước dây 
	Sản xuất bằng vải tráng nhựa dài 1,5m, chia vạch theo đơn vị mm
	Cái 
	1
	400

	11
	Đè lưỡi thẳng
	- Chất liệu thép không gỉ 
- Kích thước: ≥14,5cm
- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất: Đại ISO13485
	Cái 
	1
	400

	12
	Đè lưỡi cong
	- Chất liệu thép không gỉ 
- Kích thước: ≥14,5cm
- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất: Đại ISO13485
	Cái 
	1
	400

	13
	Đè lưỡi gập (đè lưỡi chứ V)
	- Chất liệu thép không gỉ 
- Kích thước: ≥13,5cm
- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất: Đại ISO13485
	Cái 
	1
	400

	14
	Hộp đựng dụng cụ 
	- Chất liệu thép không gỉ 
- Kích thước ≥ (5 x 10 x 22)cm, dày 0,5-0,8mm
- Tiêu chuẩn chất lượng nhà sản xuất: ISO 13485
	Cái 
	1
	400

	15
	Đèn pin
	- Loại bóng Led
- Loại pin: Pin sạc điện
- Điện áp sạc trực tiếp: 220V
	Cái
	1
	400

	16
	Nẹp chân
	- Kích thước (Dài x Rộng): 1200x110mm ±2mm (khoảng cách giữa các nan 30mm±1mm)
- Vật liệu: Inox SUS 201 
+ Đường kính của khung nẹp:  inox đặc Ø4 mm
+ Đường kính của thanh ngang: inox đặc Ø1,2-1,5mm
- Sản phẩm mới 100%. 
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485
	Cái 
	2
	800

	17
	Nẹp tay
	- Kích thước (DàixRộng): 800x80 mm  ± 2mm (khoảng cách giữa các nan 20mm±1mm)
- Vật liệu: Inox SUS 201 
+ Đường kính của khung nẹp:  inox đặc Ø4 mm
+ Đường kính của thanh ngang: inox đặc Ø1,2-1,5mm
- Sản phẩm mới 100%. 
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485
	Cái 
	2
	800

	18
	Cồn 
	- Thành phần: Cồn 700 dùng trong y tế
- Đóng lọ nhựa, nhỏ giọt, dung tích ≥ 50ml/lọ
- Có nhãn chỉ dẫn của nhà sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng còn lại ≥24 tháng
	Lọ 
	2
	800

	19
	Xà phòng rửa tay 
	Trọng lượng ≥15gram
Được đóng gói riêng trong túi PE
Có nhãn mác chỉ dẫn của nhà sản xuất
	Viên
	1
	400

	20
	Huyết áp đồng hồ + tai nghe 
	* Yêu cầu chung:
- Mới 100%. Năm sản xuất 2025 trở về sau.
- Hệ thống quản lý chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
* Yêu cầu cấu hình
Huyết áp kế và phụ kiện tiêu chuẩn, gồm: 
- Đồng hồ đo áp lực: 01 cái.
- Hệ thống bơm khí: 01 bóng bơm khí bằng cao su, 02 ống dẫn khí, 01 van xả khí
- Bao vải quấn tay: 01 cái
- Ống nghe tim phổi 2 tai: 01 cái
- Túi đựng: 01 cái
* Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
Phạm vi đo: từ 0 đến ≥ 300 mmHg.
Độ chính xác: ≤ ±2mmHg.
Bao vải quấn tay bằng vải nhựa có băng dán.
Ống nghe: Loại màng phẳng, đầu ống nghe bằng hợp kim.
	Bộ
	1
	400

	21
	Gói đẻ sạch (09 khoản) 
	Tất cả các hạng mục được tiệt trùng trước khi đóng gói gồm:
băng rốn trẻ sơ sinh 8x8cm x 2 lớp: 1 bộ; chỉ buộc rốn dài 30cm: 3 sợi, Găng tay cao su y tế size 7,5: 2 đôi. lưỡi dao cắt rốn vô trùng: 1 cái, Cồn I ốt 0,5% 5ml: 1 lọ, tấm trải nylon 45x70cm: 1 tấm. Gạc cầu Fi40 x 2 lớp: 2 cái, xà phòng rửa tay 15gram: 1 viên, Bông thấm nước 2x2cm, 5gram: 1 gói 
	Gói
	1
	400

	22
	Bao bì, công đóng gói
	Đóng gói chắc chắn, kích thước phù hợp với số lượng hàng có trong danh mục đảm bảo trong quá trình vận chuyển và bảo quản, dễ mang vác khi sử dụng..
       Trong mỗi cơ số có bảng danh mục chi tiết (ghi rõ tên hàng, số lượng, tên nhà sản xuất và thời gian bảo hành hoặc hạn dùng của từng khoản hàng).
       Các khoản hàng trong danh mục cơ số được đóng gói riêng từng khoản trong một bao bì riêng biệt chuyên dụng y tế, dễ xé mở bằng tay, bảo quản tốt. Tất cả được đóng trong túi đựng dụng cụ xách tay (trừ bộ nẹp chân, tay), chất liệu giả da màu vàng, túi gồm 3 ngăn, có dây đeo
Mặt ngoài túi in chữ thập đỏ và dòng chữ:
BỘ CÔNG AN
CỤC Y TẾ
CƠ SỐ DỤNG CỤ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
Cỡ chữ vừa kích thước túi, phông chữ Times New Roman, đựng vừa đủ tất cả danh mục theo yêu cầu.
       Túi đựng dụng cụ xách tay được bọc ngoài bằng túi Y tế (chất liệu PE) để tránh ẩm ướt. Tất cả đựng trong thùng carton 3 lớp sóng.
       Ngoài thùng carton có nhãn ghi:

BỘ CÔNG AN
CỤC Y TẾ
CƠ SỐ DỤNG CỤ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
Số lượng: 01 cơ số
ĐÓNG GÓI NĂM …
	Cơ số 
	1
	400


1.3. Các yêu cầu khác:
- Yêu cầu về hạn sử dụng: Nhà thầu phải cam kết đáp ứng yêu cầu về hạn sử dụng ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu (nếu có).
- Yêu cầu về bảo hành: Thời gian bảo hành: quy định tại E-ĐKC 23.3, Chương VII E-HSMT.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalog của nhà sản xuất. Mọi gian lận về văn bản, hồ sơ, các thông số kỹ thuật của hàng hóa của nhà thầu là căn cứ để Bên mời thầu đề nghị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong khối cơ quan Bộ Công an, tạo cảnh báo thông báo trên Báo Đấu thầu hoặc yêu cầu cơ quan chức năng Bộ Công an chuyển diện quản lý cơ bản đối với pháp nhân.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
  Bước 1: Kiểm tra hồ sơ giấy tờ liên quan tới hàng hóa, gồm các tài liệu quy định tại E- ĐKC 9 Chương VII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng. 
  Bước 2: Kiểm tra xác suất về ngoại quan, ký mã hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, danh mục, số lượng từng loại hàng hoá. Nếu hàng hóa đúng với nội dung đã ký trong hợp đồng, Bên mời thầu sẽ tiến hành thủ tục nghiệm thu và tiếp nhận hàng hóa. Sau quá trình kiểm tra, nếu hàng hóa đáp ứng theo quy định tại hợp đồng thì bên mua sẽ làm thủ tục nghiệm thu, bàn giao. Nếu hàng hóa nào sau kiểm tra không đạt chất lượng, Nhà thầu phải thay thế bằng những hàng hoá khác tương ứng, mới 100%, chưa qua sử dụng trong thời hạn tối đa 07 ngày và quy trình kiểm tra như lần đầu; mọi chi phí và mức khấu trừ bồi thường do vi phạm chậm hợp đồng do Nhà thầu chịu. Quá thời hạn trên mà Nhà thầu không thực hiện, Bên mời thầu có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn mà Nhà thầu đã thực hiện. Mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, nghiệm thu do Nhà thầu thanh toán
